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(Ngày thi 22/04/2024) 

Họ và tên: ............................................................................  Mã đề 104 

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)  

Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm 

Câu 1. Trong suốt thời kì Bắc thuộc, người Việt vẫn nghe và nói hoàn toàn bằng 

 A. tiếng Hán. B. tiếng Anh. C. tiếng Thái. D. tiếng Việt. 

Câu 2. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau đây: 

“Đố ai trên Bạch Đằng giang, 

Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời, 

Phá quân Nam Hán tời bời, 

Gươm thần độc lập giữa trời vang lên” 

 A. Khúc Thừa Dụ. B. Mai Thúc Loan. C. Ngô Quyền. D. Dương Đình Nghệ. 

Câu 3. Người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là 

 A. Dương Đình Nghệ. B. Khúc Hạo. C. Khúc Thừa Dụ. D. Ngô Quyền. 

Câu 4. Năm 713, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa ở 

 A. núi Nưa (Triệu Sơn – Thanh Hóa). 

 B. đầm Dạ Trạch (Hưng Yên). 

 C. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội). 

 D. Hoan Châu (thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh hiện nay). 

Câu 5. Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là gì? 

 A. Vạn Xuân B. Quang Đức C. Thiên Đức D. Lý Nam Đế 

Câu 6. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời Bắc thuộc? 

 A. Thờ cúng tổ tiên. B. Thờ thần tài. C. Thờ thánh A-la. D. Thờ Đức Phật. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra tại địa phận tỉnh nào nước ta hiện nay? 

 A. Nghệ An B. Ninh Bình C. Hà Tĩnh D. Thanh Hóa 

Câu 8. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau: 

“Vua nào quét sạch quân Đường, 

Nổi danh Bố Cái Đại vương thủa nào 

Tiếc thay mệnh bạc tài cao, 

Giang sơn lại phải rơi vào lầm than” 

 A. Phùng Hưng. B. Mai Thúc Loan. C. Triệu Quang Phục. D. Lý Nam Đế. 

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đới lạnh? 

 A. Động vật khá đa dạng.  B. Thực vật kém phát triển. 

 C. Khí hậu khắc nghiệt.  D. Nhiệt độ thấp, ít mưa. 

Câu 10. Năm 2018 dân số thế giới khoảng 

 A. 7,6 tỉ người.  B. 6,7 tỉ người.  C. 6,9 tỉ người.  D. 7,2 tỉ người. 

Câu 11. Đặc điểm sinh thái của rừng nhiệt đới là 

 A. nền nhiệt độ cao, lượng mưa nhỏ.  B. nền nhiệt độ thấp, lượng mưa nhỏ. 

 C. nền nhiệt độ cao, lượng mưa lớn.  D. nền nhiệt độ thấp, lượng mưa lớn. 

Câu 12. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh? 

 A. Gió Tín phong.  B. Gió Đông cực.  C. Gió Tây ôn đới.  D. Gió mùa. 

Câu 13. Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi có khí hậu 

 A. nóng, ẩm, lượng mưa lớn.  B. ít mưa, khô ráo, nhiều nắng. 
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 C. mưa nhiều, ít nắng, ẩm lớn.  D. nóng, khô, lượng mưa nhỏ. 

Câu 14. Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của 

 A. nguồn cấp gen.  B. số lượng loài.  C. thành phần loài.  D. môi trường sống. 

Câu 15. Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào? 

 A. Tây Á.  B. Trung Á.  C. Đông Á.  D. Bắc Á. 

Câu 16. Rừng nhiệt đới gió mùa không có đặc điểm nào sau đây? 

 A. Phân bố ở đường Xích đạo.  B. Rừng thường có 3-4 tầng cây. 

 C. Cây đặc trưng là họ vang, đậu.  D. Các loài động vật phong phú. 

Phần 2: Tự luận (6 điểm) 

1. Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (1.5 điểm): 

Em hãy mô tả những điểm độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền ở chiến thắng Bạch 

Đằng năm 938? 

Câu 2. (1 điểm): 

Em có suy nghĩ gì về việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? 

Câu 3. (0.5 điểm): 

Là một học sinh, ngày nay chúng ta cần phải làm gì để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt? 

2. Phân môn Địa lí 

Câu 1. (1.5 điểm):  

Em hãy trình bày đặc điểm của đới thiên nhiên thuộc đới nóng (Phạm vi, khí hậu, thực vật, động 

vật) 

Câu 2. (1 điểm):  

Em hãy nêu những tác động của thiên nhiên lên đời sống sinh hoạt của con người. 

Câu 3. (0.5 điểm):  

Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì? 

 

------ HẾT ------ 


